
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAN ĐỊNH
PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022  (ĐỢT 2)
CÁC LỚP ĐHCN K14

STT Mã Học phần Học phần Số TC Hình thức thi Lớp học phần Sỹ số Phòng thi Ngày thi Ca thi Ghi chú

1 CCAM0412L Công nghệ CAD/CAM 2 Vấn đáp Công nghệ CAD/CAM-2-21 (ĐH14.01)-
6.6.06 15 A5-201 05/05/2022 Ca 1, 2

2

CNSC0412L Công nghệ sửa chữa ô tô 2 Vấn đáp

Công nghệ sửa chữa ô tô-2-21
(ĐH14.01)-7.9.06 33 A5-202 05/05/2022 Ca 1, 2

3 Công nghệ sửa chữa ô tô-2-21
(ĐH14.02)-7.9.06 36 A5-202 05/05/2022 Ca 3, 4

4 HTCD0412L Hệ thống cơ - điện tử 2 Vấn đáp Hệ thống cơ - điện tử-2-21 (ĐH14.01)-
1.1.05 4 A5-202 06/05/2022 Ca 1, 2

5 CTKN0412L Công nghệ thiết kế ngược 2 Vấn đáp Công nghệ thiết kế ngược-2-21
(ĐH14.01)-6.6.06 16 A5-202 07/05/2022 Ca 1, 2

6

HDTX0412L Hệ thống điện thân xe và
điều khiển tự động ô tô 2 Vấn đáp

Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự
động ô tô-2-21 (ĐH14.01)-7.9.06 33 A5-201 07/05/2022 Ca 1, 2

7

Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự
động ô tô-2-21 (ĐH14.02)-7.9.06 33 A5-202 07/05/2022 Ca 3, 4

HTLT0412L Hệ thống sản xuất linh
hoạt và tích hợp 2 Vấn đáp Hệ thống sản xuất linh hoạt và tích hợp-

2-21 (ĐH14.01)-1.1.05 4 A5-205 9/5/2022 Ca 1, 2

9

KCOT0413L Kết cấu ô tô 3 Vấn đáp

Kết cấu ô tô-2-21 (ĐH14.01)-7.9.06 27 A5-201 09/05/2022 Ca 1, 2

10 Kết cấu ô tô-2-21 (ĐH14.02)-7.9.06 40 A5-202 09/05/2022 Ca 3, 4
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11 TKTM0412L
Truyền động thủy lực khí
nén trong máy công
nghiệp

2 Vấn đáp Truyền động thủy lực khí nén trong máy
công nghiệp-2-21 (ĐH14.01)-6.6.06 15 A5-203 09/05/2022 Ca 1, 2

12 KGCK0412L Kỹ thuật gia công cắt gọt
kim loại 2 Vấn đáp Kỹ thuật gia công cắt gọt kim loại-2-21

(ĐH14.01)-1.1.05 4 A5-203 11/05/2022 Ca 1, 2

13 TKMA0513L Thiết kế mạng 3 Vấn đáp Thiết kế mạng-2-21 (ĐH14.01)-1.1.06 24 A4-201 (TH
- Tin) 18/05/2022 Ca 1, 2

14 TRRA0513L Toán rời rạc 3 Vấn đáp Toán rời rạc-2-21 (ĐH14.01)-1.1.06 21 A5-202 20/05/2022 Ca 1, 2

15 KQTE0712L Kế toán quốc tế 2 Vấn đáp Kế toán quốc tế-2-21 (ĐH14.01)-1.2.04 10 A5-201 23/05/2022 Ca 1, 2

16 KTCB0712L Kiểm toán căn bản 2 Vấn đáp Kiểm toán căn bản-2-21 (ĐH14.01)-
1.1.04 11 A5-202 25/05/2022 Ca 1, 2

17 LPDA0712L Lập và phân tích dự án
đầu tư 2 Vấn đáp Lập và phân tích dự án đầu tư-2-21

(ĐH14.01)-1.2.04 19 A5-201 27/05/2022 Ca 1, 2

18 CNCB0612L Công nghệ cảm biến 2 Vấn đáp

Công nghệ cảm biến-2-21 (ĐH14.02)-
4.5.06 33 A5-202 13/06/2022 Ca 1, 2

Rôbốt công nghiệp-2-21 (ĐH14.01)-
4.5.06 34 A5-201 15/06/2022 Ca 1, 2

Ghi chú: - Thời gian thi.   Ca 1: 07h30' - 9h00'              Ca 2: 09h30' - 11h00'             Ca 3: 13h30' - 15h00'            Ca 4: 15h30' - 17h00';
               - Các khoa, bộ môn gửi bảng phân công cán bộ coi thi, chấm thi (theo mẫu) về Phòng Đào tạo, Thanh tra &ĐBCL trước khi thực hiện;

Nơi nhận: Nam Định, ngày 18 tháng 4 năm 2021
- Các khoa; TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
- Trung tâm Thực hành;
- Phòng Thanh tra-ĐBCL;
- Website Nhà trường;
- Lưu Đào tạo.

Trần Xuân Thảnh
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